
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN  

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 06/10 đến 10/10 
Cô Dung  

Tuần 2 

Từ 13/10 đến 17/10 
Cô Tình  

Tuần 3 

Từ 20/10 đến 24/10 
Cô Dung  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ Đón trẻ  Đón trẻ (MT52)  Đón trẻ  
 

MT52 

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng  Thể dục sáng  
 

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận biết 

Tìm hiểu về cơ thể bé 

(MT22)  

Hoạt động nhận biết 

Tìm hiểu về những chất dinh 

dưỡng dành cho bé (MT31)  

Vận động 

Bò chui qua cổng (MT2)  

MT22, 

MT40, 

MT2, 

MT54, 

MT39, 

MT31, 

MT5, 

MT26 

T3 

Làm quen văn học 

Thơ: Đôi mắt của em 

(MT40)  

Làm quen văn học 

Bài thơ “Giờ ăn” (MT40)  

Làm quen văn học 

Bài thơ “ Đi dép” (MT40)  

T4 

Vận động 

Bò thẳng hướng có mang vật 

trên lưng (MT2)  

Âm nhạc 

DH: "Bé khỏe bé ngoan” 

(MT54)  

Hoạt động nhận biết 

Tìm hiểu về trang phục của 

bé (MT26)  

T5 

Âm nhạc 

DH: Cái mũi (MT54)  

Vận động 

Đi có mang vật trên tay 

(MT5)  

Âm nhạc 

Truyện “ Chiếc áo mới của 

bé Lan” (MT39)  

T6 

Làm quen văn học 

Truyện: Đôi tai xấu xí 

(MT39)  

Làm quen văn học 

Truyện: Cái mồm (MT39)  

Làm quen văn học 

DH: "Đôi dép” (MT54)  



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 
Trò chuyện về các bộ phận 

trên cơ thể bé  

LQBH: Bé khỏe bé ngoan  Trò chuyện về trang phục 

của bé  

 

T3 Trò chuyện về đôi bàn tay  LQBT: Giờ ăn  Trò chuyện về áo len  

T4 
Trò chuyện về đôi bàn chân  Trò chuyện về các món ăn 

được chế biến từ rau  

Trò chuyện về mũ, dép của 

bé  

T5 
LQBH: Cái mũi  Trò chuyện về những chất 

dinh dưỡng dành cho bé  

LQBH: Đôi dép  

T6 LQCC: Đôi tai xấu xí  LQCC: Cái mồm  Dạo chơi quan sát bầu trời  

Chơi tập ở các 

góc 

T2 Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  

 
T3 Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  

T4 Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  

T5 Chơi, hoạt động ở các gó  Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  

T6 Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  Chơi, hoạt động ở các góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 
Giờ ăn, ngủ, vệ sinh (MT13)  Giờ ăn, ngủ, vệ sinh (MT13)  Giờ ăn, ngủ, vệ sinh (MT14)  

 

MT13, 

MT14 

Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: Đôi bàn 

tay, đôi bàn chân)  

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: Phô 

mai, trứng)  

Di màu tranh theo chủ đề  

 T3 

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: Đôi 

mắt, đôi tai)  

Di màu tranh theo chủ đề  Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: áo len, 

áo thun)  

T4 

Di màu tranh theo chủ đề  Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: cá, thịt)  

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: cái nón, 

đôi dép)  



T5 

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: Cái 

mũi, cái miệng)  

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy phát âm từ: Rau xanh, 

dầu ăn)  

Tăng cường Tiếng Việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: áo ấm, 

cái khăn)  

T6 Tập văn nghệ  Tập văn nghệ  Tập văn nghệ  

Hoạt động trả trẻ Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ   

Chủ đề - Sự kiện  Cơ thể bé yêu  Bé thích ăn gì  Đồ dùng của bé   

 

Ban giám hiệu  
Khối trưởng  Giáo viên 

 

19/09/2025 

Đã ký số 

 
Nguyễn Thị Minh Hải 

 
 

19/09/2025 

Đã ký số 

Phan Thị Mỹ Dung - Lê Thị Tình 

 


